
Stt Lớp học phần Tên học phần Giáo viên giảng dạy Số lượng Lần thi Hình thức thi Giờ thi
Ngày thi/ nộp 

tiểu luận
Phòng thi Ghi Chú

1
241ACNTT

251ACNTT
Lập trình Java cơ bản ThS. Trương Bá Vĩnh 34 1 Thực hành 8h00 21/03/2026 DMT018 Thứ bảy

2
241ACNTT

251ACNTT
Quản trị cơ sở dữ liệu - SQL Server ThS. Đinh Văn Phụng 34 1 Thực hành 9h30 21/03/2026 DMT018 Thứ bảy

3
241AQTKD

251AQTKD
Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế ThS. Nguyễn Thị Hằng 69 1 Trắc nghiệm 8h30 25/03/2026 CHT601 Thứ tư

4
241AQTKD

251AQTKD
Quản trị dịch vụ ThS. Lộ Nguyễn Phương Khanh 69 1 Tiểu luận 10h00 25/03/2026 CHT601 Thứ tư

5
241ADLLH

251ADLLH
Makerting căn bản ThS. Bùi Lâm Trường 48 1 Trắc nghiệm 13h30 25/03/2026 CHT601 Thứ tư

6
241AQTKD

251AQTKD
Quản trị vận hành ThS. Phạm Thành Lợi 69 1 Tiểu luận 15h00 25/03/2026 CHT601 Thứ tư

7
241ACNTT

251ACNTT
Lập trình hướng đối tượng ThS. Trần Vĩnh Thường 34 1 Thực hành 15h00 03/04/2026 BMT004 Thứ sáu

8

251ATN00

251ACNTT1

251AKT00

251ACNTT

251AQTKD

251ADLLH

Giáo dục thể chất ThS. Trần Xuân Quang 25 1 Thực hành 8h30 27/04/2026

Sân Trung tâm 

huấn luyện quân 

sự Tân Phú

Thứ hai

9
241ACNTT

251ACNTT
Hệ điều hành Linux ThS. Đinh Văn Phụng 34 1 Thực hành 8h00 29/04/2026 BMT004 Thứ tư

10
241ADLLH

251ADLLH
Luật du lịch ThS. Lê Thị Anh Trâm 48 1 Trắc nghiệm 8h00 04/05/2026 CHT601 Thứ hai

11
241ACNTT

251ACNTT
Tiếng Anh CN CNTT ThS. Trần Mỹ Ngọc 34 1 Tự luận 9h15 04/05/2026 CPH304 Thứ hai

12
241AQTKD

251AQTKD
Quản trị thương hiệu ThS. Nguyễn Minh Xuân Hương 69 1 Tiểu luận 10h30 04/05/2026 CHT601 Thứ hai

13
241AKT00

251AKT00
Tiếng Anh chuyên ngành kế toán ThS. Nguyễn Thị Hằng 21 1 Trắc nghiệm 13h30 04/05/2026 CPH310 Thứ hai

14 241ATN00 Tiếng Nhật ngữ pháp 3 CN. Nguyễn Thanh Hiền 13 1 Tự luận 15h00 04/05/2026 CPH310 Thứ hai

15
241ADLLH

251ADLLH
Tiếng Anh giao tiếp 2 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 48 1 Vấn đáp 8h00 05/05/2026 CHT601 Thứ ba

16 241ATN00 Tiếng Nhật nghe nói 3 CN. Nguyễn Trường Xuân 13 1 Tổng hợp 9h30 05/05/2026 CPH304 Thứ ba
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Stt Lớp học phần Tên học phần Giáo viên giảng dạy Số lượng Lần thi Hình thức thi Giờ thi
Ngày thi/ nộp 

tiểu luận
Phòng thi Ghi Chú

17

251ATN00

251ACNTT1

251AQTKD

251ADLLH

Kỹ năng sử dụng tiếng Việt ThS. Nguyễn Thị Thúy 25 1 Tự luận 13h30 05/05/2026 CPH304 Thứ ba

18
241ACNTT

251ACNTT
Hệ điều hành ThS. Trần Vĩnh Thường 34 1 Trắc nghiệm 15h00 05/05/2026 CPH304 Thứ ba

19 241ATN00 Tiếng Nhật đọc viết 5 ThS. Nguyễn Công Nguyên 13 1 Tổng hợp 10h30 06/05/2026 CPH304 Thứ tư

20
241ADLLH

251ADLLH
Tổ chức điều hành tour ThS. Mai Hữu Khôi 48 1 Tự luận 13h15 06/05/2026 CHT601 Thứ tư

21 241ATN00 Tiếng Nhật ngữ pháp 4 CN. Nguyễn Thanh Hiền 13 1 Tự luận 14h30 06/05/2026 CPH304 Thứ tư

22 241ATN00 Tiếng Nhật đọc viết 4 ThS. Nguyễn Công Nguyên 13 1 Tổng hợp 15h45 06/05/2026 CPH304 Thứ tư

23
241ADLLH

251ADLLH
Thiết kế tour ThS. Nguyễn Thị Xuân Ngân 48 1 Tự luận 8h00 25/06/2026 CPH304 Thứ năm

24
241ACNTT

251ACNTT
An toàn mạng máy tính CN. Nguyễn Quốc Ninh 34 1 Tiểu luận 9h15 25/06/2026 CPH304 Thứ năm

25
241AKT00

251AKT00
Phần mềm kế toán CN. Trương Văn Lãm 21 1 Tự luận 10h30 25/06/2026 CPH304 Thứ năm

26
241AKT00

251AKT00
Kế toán chi phí CN. Trương Văn Lãm 21 1 Tự luận 13h30 25/06/2026 CPH304 Thứ năm

27
241AKT00

251AKT00
Kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Nguyễn Thị Hằng 21 1 Tự luận 15h00 25/06/2026 CPH304 Thứ năm

28
241ADLLH

251ADLLH
Tiếng Anh du lịch 1 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 48 1 Tự luận 8h00 26/06/2026 CPH304 Thứ sáu

29
241AKT00

251AKT00
Nghiệp vụ số sách kế toán ThS. Nguyễn Thị Hoàng Trúc 21 1 Tiểu luận 9h15 26/06/2026 CPH304 Thứ sáu

30
241AKT00

251AKT00
Ứng dụng Excel trong kế toán ThS. Nguyễn Thị Hoàng Trúc 21 1 Tiểu luận 10h30 26/06/2026 CPH304 Thứ sáu

31

251ATN00

251ACNTT1

251AKT00

251ACNTT

251AQTKD

Tiếng Anh giao tiếp 2 ThS. Nguyễn Võ Thị Bích Hân 25 1 Trắc nghiệm 13h00 26/06/2026 CPH304 Thứ sáu

32
241ACNTT

251ACNTT
Vật lý đại cương ThS. Trương Bá Vĩnh 34 1 Tự luận 14h15 26/06/2026 CPH304 Thứ sáu

33 241ATN00 Tiếng Nhật nghe nói 4 CN. Nguyễn Trường Xuân 13 1 Tổng hợp 15h30 26/06/2026 CPH304 Thứ sáu

1 24PC12 Pha chế và phục vụ rượu mạnh , rượu mùi ThS. Lê Thị Phương Trang 56 1 Thực hành 8h30 27/03/2026 P. Hóa Thứ sáu

LỚP HỌC TẠI CƠ SỞ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TT. GDTX QUẬN 12 ( Thi tại cơ sở liên kết, địa chỉ: số 2 Bis Tô Ký, KP26, P. Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh )
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Stt Lớp học phần Tên học phần Giáo viên giảng dạy Số lượng Lần thi Hình thức thi Giờ thi
Ngày thi/ nộp 

tiểu luận
Phòng thi Ghi Chú

2 25PC12 Giáo dục quốc phòng ThS. Nguyễn Văn Khỏe 32 1 Thực hành 13h00 07/04/2026 P. Hóa Thứ ba

3 25PC12 Giáo dục chính trị ThS. Lê Thị Anh Trâm 32 1 Trắc nghiệm 14h15 07/04/2026 P. Hóa Thứ ba

4 25PC12 Pháp luật ThS. Lê Thị Anh Trâm 32 1 Trắc nghiệm 15h30 07/04/2026 P. Hóa Thứ ba

5 24PC12 Tiếng Anh chuyên ngành ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 50 1 Tự luận 8h30 09/04/2026 TH. Sinh Thứ năm

6 24PC12 Nghiệp vụ phục vụ Bar ThS. Mai Đức Sang 56 1 Tự luận 9h45 09/04/2026 TH. Sinh Thứ năm

7 25PC12 Tiếng Anh chuyên ngành ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 14 1 Tự luận 13h00 09/04/2026 TH. Sinh Thứ năm

8 25PC12 Giáo dục thể chất ThS. Trần Xuân Quang 32 1 Thực hành 14h30 09/04/2026
Sân Trung tâm

GDTX Q.12
Thứ năm

9 24PC12 Pha chế và phục vụ các loại cocktail & moctail ThS. Nguyễn Thị Xuân Ngân 56 1 Thực hành 8h00 06/05/2026 P. Hóa Thứ tư

10 24PC12 Nghiệp vụ thanh toán ThS. Mai Đức Sang 56 1 Tự luận 8h30 19/06/2026 P. Hóa Thứ sáu

11 24PC12 50 9h45 P. Hóa

12 25PC12 14 13h00 P. Hóa

13 25PC12 Tiếng Anh ThS. Trần Mỹ Ngọc 32 1 Vấn đáp 14h15 19/06/2026 P. Hóa Thứ sáu

Ghi chú:

- Sinh viên mang theo Căn cước công dân/ Căn cước và thẻ sinh viên còn hiệu lực - sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi;

- Sinh viên phải hoàn thành học phí mới đủ điều kiện dự thi;

- Địa điểm phòng thi:

Cơ sở Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn, 2A2 Quốc lộ 1A, P. Thới An, TP. Hồ Chí Minh (Phòng thi có ký hiệu bắt đầu bằng chữ "C");

Cơ sở 613 Âu Cơ, P. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (Phòng thi có ký hiệu bắt đầu bằng chữ "D");

Cơ sở 624 Âu Cơ, P. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (Phòng thi có ký hiệu bắt đầu bằng chữ "B");

Cơ sở liên kết đào tạo, Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 12 thi tại số 2 Bis Tô Ký, KP.26, P. Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh;

Học phần "Giáo dục thể chất" thi tại sân Trung tâm Huấn luyện quân sự Tân Phú, Số 1 Đỗ Thừa Tự, P. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh;

- Đối với hình thức thi: tiểu luận sinh viên nộp bài theo thời gian tại cột " Ngày thi ";

- Trong ký hiệu phòng thi có chữ MT  là phòng thi làm bài trên máy tính.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Trường (để t/h);

- Đăng tải Website

- Lưu VT, P. QLĐT

19/06/2026 Thứ sáuTin học ThS. Trương Bá Vĩnh 1 Trắc nghiệm

ThS. Trần Nguyễn Liên Minh

(Đã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2026

 HIỆU TRƯỞNG
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